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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử           gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:                   

Các Thẩm phán:           ọ    u   

      u         

- T ư ký   iên  òa: Bà Trần Ánh Nguyệt -     ký  ò  á    â  dân tỉnh 

Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Bà            - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

        tháng 01  ăm      tại Hội t  ờng xét xử tầng 2 - Trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử      t ẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 

46/2019/TLPT-DS,         t áng 1   ăm   19 về việc: “                       

                            ”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số: 38/2019/DS – ST, ngày 11/9/2019 của Tòa án 

nhân dân  u ệ    b  kháng cáo. Theo Quyết đ nh đ   vụ án ra xét xử phúc thẩm 

số: 52/2019/QĐ-PT, ngày 10 t á   12  ăm 2019, giữ   á  đ ơ   sự: 

1. N      đơ :  

Anh   u     ă   , si    ăm 1986;  ó mặt; 

Đ     ỉ:       ,                   ,  u ệ   , tỉ    u    Qu     

2. Bị đơ : 

 - Anh        ă   , si    ăm 1977; v    mặt; 

-       ầ       , si    ăm 1981; v    mặt; 

     đ     ỉ:       ,              t     ,      ,  u ệ   , tỉ    u    Qu     

3. N              : Anh Đ m  ă   , sinh  ăm 1995; v    mặt; 

Đ     ỉ:      L,    L (Nay là xã T),  u ệ   , tỉ    u    Qu     

      ời k á    á :   u    đơ  anh   u     ă   . 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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   o đơ    ởi ki n và l i khai trong quá trình giải quyết vụ á         đơ  

anh N                     :  

      8/ /  15, t    đ ờ   đi   m   ơ       b             ă    v      

  ầ          ặ  đ ờ   đá    Anh T d    d   qu m   ém v   t     ải  ủ     , 

      d     ậ  đá        i   tiế  v   đầu v          u đó       ải đi  ấ   ứu v  

điều t   tại  ệ   việ  đ  k     u ệ   , tỉ    u    Qu      ại bả  kết  uậ   ủ  

  u   tâm  iám đ      á    tỉ    u    Qu    kết  uậ  tỷ  ệ tổ  t  ơ    ơ t ể d  

t  ơ   tí    â       ủ          8%  tám   ầ  t ăm    u    i  , d       đế  mứ  

tru   ứu t á     iệm  ì   sự      ơ qu    ả   sát điều t            u ệ    đ  

b        Kết  uậ  điều t   qu ết đ    k     k ởi tố vụ á   ì   sự        từ đó 

đế     , anh T và            b i t  ờ   t iệt  ại d  sứ  k ỏe b   âm   ạm     

      ì vậ ,       m đơ  k ởi kiệ  vụ á  dâ  sự v  đề                 ă    và 

      ầ        b i t  ờ   t    bộ t iệt  ại tổ    ộ         1      đ,  ụ t ể: 

-   i t  ờ     i   í điều t   tại  ệ   việ  tổ   số tiề    5      đ b     m 

tiề  việ    í; tiề  t uố  v   ác chi phí khác. 

-   i   í  iám đ    sứ  k ỏe    1 8      đ  

-  iề  t u   e đi việ , đi  iám đ                đ  

-  iề           độ   b  mất t u   ậ  t     8       ằm việ  v          điều 

t   tại      tổ    ộ       8          7 6      đ  

-  iề           độ   b  mất t u   ậ   ủ     ời   ăm só  t     8         

1        đ  

-  iề  tổ  t ất về ti   t ầ :  6        đ  

Quá t ì    iải qu ết vụ á ,  ò  á  đ  bá   ọi            ă    v        ầ  

      đế  để  iải qu ết       đều k      ó mặt   ò  á  đ  về đ      ơ    ấ   ời 

k  i  ủ  anh T v       ả   Qu   ời k  i tại bi   bả   ấ   ời k  i v   á  t i  iệu s   

  ụ  tại    sơ  ủ   ơ qu    ả   sát điều t            u ệ   ,  ời k  i  ủ      

       ă    v        ầ        t ể  iệ :  

L         ủ      P ù        : Sáng ngày 28/4/2015 anh C  ó  ọi điệ      

    v  bả  sẽ   ở  â  qu    ơ    ủ     ,      ó  ói  ại    k     đ ợ    ở bằ   

 e má  m    ỉ đ ợ   á    â  đi qu   Đế  k  ả   16  iờ                     ơ   

s    ủ   i  đì   tại thôn T, xã P      với       và anh Đ m  ă    t ì   át  iệ   ó 

  iều vết bá    e má      đ   ọi điệ      anh C v  bả  k     đ ợ  đi  e má  

qu    m  ỏ    â  t ì anh C   ửi  ại v  t á   t ứ       K  ả         t s u anh C 

đi  e má  đế  v  dự    e ở     i đ ờ    á     ỗ     đ      m   ơ   k  ả   

    mét   i  ói  iọ   t á   t ứ   A   đi  uố     ỗ anh C đứ   v   ầm t e      

d   qu m ở t   t ái, k i đi  uố    á   anh C k  ả   15 mét t ì     dừ    ại k i 

đó anh C đứ   ở     i đ ờ     ửi bới, t á   t ứ    i  ấ    â   ất đám      s   

m      dấ  v   để t á   mọi    ời đi qu    ơ    ủ       A    ại  ầ    i  uố   

bó      s   anh C vừ   ất    để dấ   ại t ì anh C từ đằ   s u  ầm  â   ậ   ỗ vụt 
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v   đầu    , đ ợ  anh V    t                ầm bó s    iơ     đỡ t ì anh C vụt 

t     bó s      u đó anh C  ại vụt tiế       iơ bó s       đỡ t ì bó s   b   ẫ ,     

tiế  tụ  d    đ ạ       s   b   ẫ  vụt anh C            s           b   ẫ   A   

đ  bỏ đ ạ  s   b   ẫ     v   iằ        iế   ậ   ủ  anh C             iằ       ậ  

thì anh V đ  v    iằ   đ ợ   ậ    , anh C tiế  tụ      v   đá       bằ   t  ,     

vẫ   ầm     d   qu m ở t   t ái v    i b   vật    u      uố   đất, anh V  ó  ại 

 ầ          i    ời  m vật    u     anh V k         v  tá       với anh C ra 

đ ợ   K  ả   một    t s u t ì anh C bu           v    ửi     đ    m đứt t   anh 

C đ    t ời  ởi á  buộ  v   t        anh C   u  ầu     v        b i t  ờ   số 

tiề     1      đ,     k     đ    ý vì mứ    u  ầu quá     s  với t iệt  ại về sứ  

k ỏe m  anh C b  mất  A     ỉ   ấ    ậ  b i t  ờ       anh C số tiề     

1        đ  

L         ủ    ị        ị S:       iều       8/ /  15     v               

anh        ă    đi          Đ m  ă    dọ    ơ    ủ   i  đì   tại thôn T, xã 

P      t ấ  anh T và anh C  ó điệ  t  ại  ời qu  tiế    ại  ói    u về việ  anh C 

k     đ ợ  đi  e má  qu    ơ             m  ỏ    â     u đó một     t ì     

t ấ  anh C đi  e má  đế  v  t á   t ứ  anh T  uố    Anh T và anh V t ấ  vậ  

đ  đi  uố     ỗ anh C,     đó      ũ   t e   uố  ,     t ấ    i b     i    u một 

lúc thì anh T   i  uố    m bó s   dấ  v    ề đ ờ  , đ        đó anh C d     ậ  

 ỗ vụt v   anh T, anh T giơ bó s       đỡ,     t ấ    i    ời vẫ  tiế  tụ   iằ   

   vật  ộ    i s u đó t ấ  anh C b  t  ơ   tí   ở t         á  đ    k       ì  

t ấ  anh T  iơ d     ém anh C m  vết t  ơ   ở t   anh C    d    i b   vật  ộ  

   u     b  d    ứ  v   t    Nay anh C   u  ầu     v  anh T b i t  ờ   số tiề  

   1       đ   ,     k     đ    ý vì mứ    u  ầu quá     s  với t iệt  ại về 

sứ  k ỏe m  anh C b  mất        ỉ   ấ    ậ  b i t  ờ       anh C số tiề     

1        đ đế  1 5      đ  

L         ủ                      Đ         khai: A   đ ợ  vợ           

     - S t u    m   ơ        i  đì            Đế  đầu  iờ   iều       8/ /  15 

anh và             ơ       anh T       để   m t  ớ , k  ả   15  iờ           t ì 

anh T lên sau. Sau khi anh T     t ì t ấ  anh T  ó t  tiế    ói    u với  i đó qu  

điệ  t  ại, s u đó     đ ợ  anh T     biết     ói   u ệ  điệ  t  ại với anh C. 

K  ả    ầ  một tiế   s u t ì anh C đế  v  đứ   d ới đ ờ   đi  ói  iọ   t á   

t ứ  với anh T. Anh T đi  uố  ,      ó t e  s u t ì t ấ    i b   tiế  tụ    i    u  

Anh C  ầm một đ ạ   ậ   ỗ vụt v   anh T,     đó anh T đ      i  uố   dấ  bó 

     s  , t ấ  vậ       ó        t ì anh T  iơ bó s       đỡ    i    ời     v   

 iằ         u, t ấ  vậ          v    iằ   đ ợ    iế   ậ   ủ  anh C ra thì anh C 

và anh T tiế  tụ  vật    u d ới đất          anh T vẫ   ầm     d   qu m ở t   

t ái  A   k     t ể       ă  tá     i    ời    đ ợ , k  ả   một    t s u t ì t ấ  

anh C đứ   dậy ôm tay và nói anh T đ    ém v   t   anh C  A    á  đ    k     
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  ì  t ấ  anh T  ầm d     ém anh C m  vết t  ơ   ở t   anh C là do khi hai bên 

vật    u anh T vẫ   ầm d       b  d    ứ  v   t    

Quá trình giải quyết,     á  đ       iải v  để  á  đ ơ   sự tự thoả thuận 

việc giải quyết vụ á        k     t      

Vụ á  t    đ  đ ợc Tòa án nhân dân  u ệ    xác minh, thu thập tài liệu, 

chứng cứ; hòa giải k     t     v  đ  đ   vụ án ra xét xử. Tại bản án dân sự sơ 

thẩm số: 38/2019/DS-ST, ngày 11/9/2019 Tòa án nhân dân  u ệ   , Quyết đ nh: 

*          o:  á  Điều  6, 1 7,   8,   5,  66,  71,  7   ủ   ộ  uật  ố 

tụ   dâ  sự   ăm   15;  á  Điều 6  , 6 5, 6 6, 6 9, 616  ủ   ộ  uật Dâ  sự  ăm 

2005;      qu ết   6/  16/U   Q 1         /1 /  16  ủ  Ủ  b   t  ờ   vụ 

Quố   ội qu  đ    về mứ  t u, mi  ,  iảm, t u,  ộ , quả   ý v  sử dụ   á    í v  

 ệ   í  ò  á    

*       xử: 

1    ấ    ậ    u  ầu k ởi kiệ  về việ  “Y u  ầu b i t  ờ   t iệt  ại d  sứ  

k ỏe b   âm   ạm”  ủ  anh   u     ă    đối với anh        ă    v        ầ  

     . 

 uộ  anh        ă    v        ầ         ó    ĩ  vụ  i   đới b i t  ờ   

t iệt  ại cho anh C với tổ   số tiề     5.778.660đ  N          ả        ả    ơ  

 á         á        á    ơ  đ   ).       đó            ă      ải b i t  ờ   

số tiề         5  6 đ,   m t ò  số    4.045.000đ  Bố          ô         ố    ơ  

          đ    ,       ầ          ải b i t  ờ   số tiề     1 7   598đ    m t ò  số 

là 1.733.000đ   Mộ         ả            ơ           đ   ).  

    i    bả  á   ò  tu    về   i suất   ậm t i     , án phí và qu ề  k á   

 á   ủ   á  đ ơ   sự  

     16 t á   9  ăm   19  ò  á    ậ  đơ  k á    á   ủ    u    đơ  anh 

  u     ă    đơ  k á    á  đề      16 t á   9  ăm   19, đơ  k á    á   ó  ội 

dung:  ả  á  dâ  sự sơ t ẩm số  8/  19/D  –   ,      11/9/  19  ủ   ò  á  

nhân dân  u ệ   , tỉ    u    Qu    buộ             ă    v        ầ         ó 

   ĩ  vụ  i   đới b i t  ờ             u     ă    số tiề  5 778 66  đ   ,     

  u     ă    k       ất t í số tiề  b i t  ờ   t    đề       ò  á   ấ       

t ẩm  em  ét  ại t    bộ bả  á   

 ại   i   tò       t ẩm   u    đơ  -    ời k á    á        u     ă    

giữ nguyên nội dung kháng cáo và t ì   b  :  

Ngày 28/4/2015,     b             ă    v        ầ          ặ  đ ờ   đá    

Anh T d    d   qu m   ém v   t     ải  ủ     ,       d     ậ  đá        i   

tiế  v   đầu v       anh    u đó       ải đi  ấ   ứu v  điều t   tại  ệ   việ  đ  

khoa  u ệ   , tỉ   Tuyên Quang, tỷ  ệ tổ  t  ơ    ơ t ể d  t  ơ   tí    â    n 

 ủ          8%. Anh đề       ội đ     ét  ử sử  á  sơ t ẩm, buộ  anh Phùng 

 ă    v        ầ        b i t  ờ   t    bộ t iệt  ại tổ    ộ         1      đ,  ụ 

t ể: 
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-   i t  ờ     i   í điều t   tại  ệ   việ  tổ   số tiề    5      đ b     m 

tiề  việ    í; tiề  t uố  v   á    i   í k á   

-   i   í  iám đ    sứ  k ỏe    1 8      đ  

-  iề  t u   e đi việ , đi  iám đ                đ  

-  iề           độ   b  mất t u   ậ  t     8       ằm việ  v          điều 

t   tại      tổ    ộ       8          7 6      đ  

-  iề           độ   b  mất t u   ậ   ủ     ời   ăm só  t     8         

1        đ  

-  iề  tổ  t ất về ti   t ầ :  6        đ  

   đơ  anh        ă    v        ầ        tu  đ  đ ợc triệu tập hợp lệ       

v ng mặt tại phiên tòa không có lý do. 

  kiế   ủ  Kiểm sát vi   tại   i   tò       t ẩm: Về việc chấp hành pháp 

luật tố tụng: Thẩm   á  đ    ấ       đ     á  qu  đ nh của Bộ luật tố tụng dân 

sự trong quá trình giải quyết vụ án, Hội đ ng xét xử đ  t ực hiệ  đảm bảo các thủ 

tục về phiên tòa phúc thẩm, sự có mặt của các thành viên Hội đ ng xét xử,     ký 

  i   tò  đ    qu  đ nh của Bộ luật tố tụng dân sự    u    đơ  thực hiệ  đ    

các qu  đ nh tại Điều 70, Điều 71, Điều 72 của Bộ luật Tố tụng dân sự, b  đơ  t ực 

hiệ  k     đầ  đủ  á  qu  đ nh của Bộ luật tố tụng dân sự  Đơ  kháng cáo của 

  u    đơ  anh   u     ă    là hợp lệ trong hạn luật đ nh, nội dung kháng cáo 

nằm trong nội dung bả  á  sơ t ẩm. 

 Về nội dung: Qu   em  ét đơ  k á    á   ủa anh C  ũ        ời trình bày 

củ    u    đơ  tại phiên tòa thấy rằ  : Đối với khoản tiề   iám đ nh pháp y và 

 iám đ    t    á     1 895    đ d  bà H (Mẹ anh C) nộp tại Trung tâm pháp y tỉnh, 

tại phiên tòa anh C xuất trình sổ hộ khẩu  i  đì   v   iấy chứ   mi   t    ủa bà H, 

 á  đ nh bà H đ       mẹ đẻ anh C, nên cần phải xem xét giải quyết trong vụ án là 

phù hợ  đảm bảo quyền lợi và yêu cầu kháng cáo của anh C.  

Đối với khoản tiền tổn thất về tinh thần, do anh C có tổn hại 8% sức khỏe, gây 

cố tật ở bàn tay phải, làm ả     ở   đến sức khỏe, do vậy cần xem xét tổn thất về 

tinh thần cho anh C       t á     1  9     đ = 5 96     đ         ợp. 

Các khoản chi phí trên cần đ ợ   á  đ nh lại cho phù hợp. 

Xá  đ nh về lỗi và nguyên nhân xảy ra vụ việc là do anh T       ời cản trở, 

    đ ờng vào   ơ       anh C, do vậ  đ   â  bức xúc cho anh C, giữa 2 bên có 

lời qua tiếng lại, anh C cầm gậ  đá   anh T, anh T đ  đỡ đ ợ , s u đó ch  S lao 

v   đá   anh C, anh T giơ d   để đe dọa anh C, do vậy giữa 2 bên giằng co gây 

    t  ơ   tí   ở tay anh C – Nên cần phải  em  ét  á  đ nh về lỗi, anh C phải 

ch u 30% lỗi – anh T và ch  S phải ch u 70% lỗi mới phù hợp.  

Về phần chia lỗi, cầ   á  đ nh anh C ch u 30% lỗi, anh T, ch  S phải ch u 

70% lỗi (t     đó anh T ch u 70%, ch  S ch u 30%). 

Ngoài ra, anh C không nhất trí với mức thu nhậ  bì   quâ      bả  á  sơ 

thẩm đ  tu   ,       tại cấp phúc thẩm anh C không cung cấ  đ ợc tài liệu chứng 
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minh cho yêu cầu củ  mì       k      ó  ă   ứ chấp nhận, đề ngh  Hội đ ng xét 

xử phúc thẩm chấp nhận 1 phần yêu cầu kháng cáo của anh C, áp dụng khoản 2 

Điều   8; Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự, sửa 1 phần bản án dâ  sự sơ t ẩm số 

38/2019/DS –   ,      11/9/  19  ủ   ò  á    â  dâ   u ệ   , tỉ    u    

Quang. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ á  đ ợc thẩm tra tại phiên 

tò  v   ă   ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhậ  đ nh: 

[1] Về nội du   k á    á   ủ  n u    đơ  anh   u     ă   :  ả  á  dâ  

sự sơ t ẩm số  8/  19/D  –   ,      11/9/  19  ủ   ò  á    â  dâ   u ệ   , 

tỉ    u    Qu    buộ             ă    v        ầ         ó    ĩ  vụ  i   đới 

b i t  ờ             u     ă    số tiề  5 778 66  đ   ,       u     ă    

k       ất t í số tiề  b i t  ờ   t    đề       ò  á   ấ       t ẩm  em  ét  ại 

t    bộ bả  á   

  ội đ     ét  ử t ấ  rằng: Ngày 28/4/2015, anh        ă    v        ần 

      đ   ó      vi v  ý  â  t  ơ   tí             u     ă     D  t  ơ   tí   

     đế  mứ  t u   ứu t á     iệm  ì   sự            /5/  16,  ơ qu    ả   sát 

điều t            u ệ    đ  b        bả  Kết  uậ  điều t   qu ết đ    k     k ởi 

tố vụ á   ì   sự v   ửi đế   á  đối t ợ    i   qu  , đ    t ời   ớ   dẫ      

  u     ă    k ởi kiệ  vụ á  dâ  sự tại  ò  á      ơ   tí    8 %  ủ  anh C ở 

 ò   b   t     ải d  anh T vô ý gây nên và anh C đ    ải điều t   tại  ệ   việ  đ  

khoa  u ệ   , tỉ    u    Qu    từ       8/ /  15 đế        7/5/  15 t ì    

việ    

Trong quá trình giải quyết vụ án anh T và ch  S đ  t ừa nhận vô ý gây 

t  ơ   tí       anh C. Hội đ ng xét xử  ấ  sơ t ẩm  á  đ    t  ơ   tí    ủa anh 

C phải đi điều tr  tại Bệnh việ  đ  k    huyện S là do anh T, ch  S gây ra nên việc 

anh C  ó đơ    u  ầu anh T, ch  S phải b i t  ờng thiệt hại về sức khỏe là phù hợp 

thực tế, buộc anh T và ch  S b i t  ờng các khoản chi phí hợp lý trong quá trình 

anh C nằm điều tr  tại bệnh viện đ  k    huyện S  điều tr  từ       8/ /  15 đến 

ngày 07/5/2015. 

Do vậy, cấ  sơ t ẩm xử buộc anh        ă    v        ầ         i   đới b i 

t  ờ   t iệt  ại về sứ  k ỏe     anh C l  đ    qu  đ     ủ    á   uật  

 ề mứ  b i t  ờ  , cấ  sơ t ẩm đ   ă   ứ v    á   ó  đơ    ứ   từ  ợ  

 ệ       u     ă     uất t ì   để  á  đ    tổng số tiền anh T và ch  S phải 

 i   đới b i t  ờng cho anh C là 9.631.100 đ   ,  ă   ứ v   mứ  độ  ỗi chia lỗi 

cho anh C tỷ lệ là 40/60, anh C phải ch u 40% lỗi, anh T và ch  S phải ch u 60% 
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lỗi. Tổng số tiền sau khi chia lỗi anh T và ch  S phải b i t  ờng cho anh C số 

tiề     5 778 66 đ có phần           ợ  cần xem xét lại.  

Qu   em  ét đơ  k á    á   ủa anh C  ũ        ời trình bày củ  đ ơ   sự 

tại phiên tòa thấy rằ  : Đối với khoản tiề   iám đ      á    v   iám đ    t    á     

1 895    đ d  bà H (Mẹ anh C) nộp tại Trung tâm pháp y tỉnh, tại phiên tòa, anh C 

xuất trình sổ hộ khẩu  i  đì   v   iấy chứ   mi   t    ủa bà H,  á  đ nh bà H đ    

là mẹ đẻ anh C, đâ     tì   tiết phát sinh mới nên cần phải xem xét giải quyết trong 

vụ án là phù hợ  đảm bảo quyền lợi và yêu cầu kháng cáo của anh C.  

Đối với khoản tiền tổn thất về tinh thần, do anh C có tổn hại 8% sức khỏe, gây 

cố tật ở bàn tay phải, làm ả     ở   đến sức khỏe, do vậy cần xem xét tổn thất về 

tinh thần cho anh C là 04 tháng x 1.49     đ = 5 96     đ mới phù hợp. 

Xá  đ nh về lỗi – Nguyên nhân do anh T       ời cản trở,     đ ờ   đi dẫn 

đế    ơ       anh C, do vậ  đ   â  bức xúc cho anh C, giữa 2 bên có lời qua 

tiếng lại, anh C cầm gậ  đá   anh T, anh T đ  đỡ đ ợ , s u đó ch  S lao v   đá   

anh C, anh T  iơ d   để đe dọa anh C, do vậy giữa 2 bên giằng     â      t  ơ   

tích ở tay anh C– Nên cần phải  em  ét  á  đ nh về lỗi, anh C phải ch u 30% lỗi – 

anh T và ch  S phải ch u 70% lỗi mới phù hợp. 

    vậy, các khoả    i   í đ ợ   á  đ nh:  

- Tiền việ    í    51    đ; 

- Tiề  t u   e 1 7      đ; 

- Tiền mất thu nhập củ    u    đơ   5     đ; 

- Tiền mất thu nhập củ     ời   ăm só   5     đ; 

- Tổn thất về tinh thầ  5 96     đ; 

- Tiề   iám đ nh pháp y và giám đ    t    á     1 895    đ 

Tổng số tiền chi phí hợp lý cầ  đ ợc chấp nhận là 14.506.0  đ. 

Chia lỗi     s u: Anh C ch u 30% lỗi, t ơ   đ ơ   số tiề        51 8  đ, anh 

T, ch  S phải ch u 70% lỗi t ơ   đ ơ   số tiền là 10.154.20 đ (t     đó anh T ch u 

70%, ch  S ch u 30%).  

D  đó buộ  anh        ă    v        ầ         ó    ĩ  vụ  i   đới b i 

t  ờ   t iệt  ại cho anh C với tổ   số tiề     10.154.200đ  M           ộ           

  ơ                    đ   ). Buộc anh T  ó    ĩ  vụ b i th ờng thiệt hại về sức 

khỏe cho anh C là 7.107.940đ, buộc ch  S  ó    ĩ  vụ b i t  ờng thiệt hại về sức 

khỏe cho anh C là 3.046.260đ. 

 ừ   ữ     ậ  đ      u t     ội đ     ét  ử   ấ    ậ  một   ầ    u  ầu 

k á    á   ủ    u    đơ  anh   u     ă   , sử  bả  á  sơ t ẩm  ủ  Tòa án 

nhân dân  u ệ   . 

[2] Về án phí:  

 Án phí dân sự sơ t ẩm: Do cấp phúc thẩm sửa bả  á  sơ t ẩm nên án phí 

dân sự sơ t ẩm đ ợc sửa lại, buộc anh        ă    phải ch u  55    đ án phí dân 
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sự sơ t ẩm có giá ngạch. Ch  Trần Th  S phải ch u        đ á    í dâ  sự sơ t ẩm 

có giá ngạch. 

 Về á    í dâ  sự      t ẩm: Anh   u     ă    không phải ch u á    í 

dâ  sự      t ẩm   

Các phần khác của bả  á  sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

    á           

QUYẾT ĐỊNH: 

 ă   ứ k  ả    Điều   8, Điều 309, Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự  ăm 

2015; Cá  Điều 6  , 6 5, 6 6, 6 9, 616  ủ   ộ  uật Dâ  sự  ăm    5.  

Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng      t á   1   ăm   16  ủa Ủy 

b   t  ờng vụ Quốc Hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. C ấ    ậ  một phần k á    á   ủ    u    đơ  anh   u     ă   , sửa 

bả  á  dân sự sơ t ẩm số: 38/2019/DS-ST, ngày 11 t á   9  ăm   19 Tòa án nhân 

dân  u ệ        s u: 

  ấ    ậ    u  ầu k ởi kiệ  về việ  “Y u  ầu b i t  ờ   t iệt  ại d  sứ  

k ỏe b   âm   ạm”  ủ  anh   u     ă    đối với anh        ă    v        ầ  

     . 

 uộ  anh        ă    và c     ầ         ó    ĩ  vụ  i   đới b i t  ờ   

t iệt  ại cho anh C với tổ   số tiề     10.154.200đ  M           ộ             ơ  

                  đ   ).       đó, buộc anh T  ó    ĩ  vụ b i t  ờng thiệt hại về 

sức khỏe cho anh C là 7.107.94 đ (Bảy tri u mộ             ả          í       

bốn   ơ  đ ng), buộc ch  S  ó    ĩ  vụ b i t  ờng thiệt hại về sức khỏe cho anh 

C là 3.046.26 đ (Ba tri     ô         ố    ơ   á                 sáu   ơ  

đ ng). 

K  ả  tiề    ải t     t á  kể từ k i bả  á   ó  iệu  ự    á   uật v  anh 
  u     ă     ó đơ    u  ầu t i      á ,  ếu            ă    v        ầ      
S   ậm t ả t ì      t á    ò    ải    u t  m k  ả  tiề    i t e  mứ    i suất qu  

đ    tại Điều  57, k  ả    Điều  68  ủ   ộ  uật dâ  sự  

2. Về án   í dâ  sự      t ẩm: Anh   u     ă    không phải ch u á    í 

dâ  sự      t ẩm: 

 Án phí dân sự sơ t ẩm: Sửa án phí dân sự sơ t ẩm, buộc anh        ă    

phải ch u  55    đ á    í dâ  sự sơ t ẩm có giá ngạch. Ch  Trần Th  S phải ch u 

300    đ á    í dâ  sự sơ t ẩm có giá ngạch. 

Các phần khác của bả  á  sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (20/01/2020) 
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    ng hợp bản án Quyế  đị   đ ợ              o q   định t   đ  u 2 Luật 

thi hành án dân sự           đ ợ           á ,     i phải thi hành án dân sự có 

quy n th a thuận thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị   ỡng chế thi hành án theo q   định t    á  đ  u 6,7, 7a và 9 Luật thi hành 

án dân sự; th i hi            á  đ ợc thực hi      o q   định t   đ  u 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 

 

Nơi n ận: 
- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện S; 

- Chi cục THADS huyện S; 

-  á  đ ơ   sự; 

-   u    sơ  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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